
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY  
ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2022 

(kèm theo thông báo số:         /ĐT ngày         /        /2022 của Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

1 QH-2015-I/CQ-CAC 15021767 Lê Tiến Chiến 27/09/1997 Nam Nghệ An 2.84 Khá 

         

2 QH-2016-I/CQ-ĐB 16020073 Lô Thị Huyền Thương 14/08/1996 Nữ Thanh Hóa 2.54 Khá 

3 QH-2016-I/CQ-ĐB 16020132 Phạm Đình Hoàng 10/01/1998 Nam Hà Nội 2.14 Trung bình 

         

4 QH-2016-I/CQ-M 16020571 Nguyễn Việt Hoàng 15/07/1998 Nam Hà Nội 2.98 Khá 

         

5 QH-2016-I/CQ-C 16021000 Nguyễn Quang Huy 14/09/1998 Nam Nam Định 2.37 Trung bình 

6 QH-2016-I/CQ-C 16021125 Đinh Quang Sơn 19/08/1998 Nam Nghệ An 2.82 Khá 

         

7 QH-2016-I/CQ-T 16021856 Đại Văn Dương 16/07/1997 Nam Vĩnh Phúc 2.31 Trung bình 

8 QH-2016-I/CQ-T 16021353 Lê Thanh Tuấn 08/03/1998 Nam Hưng Yên 2.29 Trung bình 

         

9 QH-2016-I/CQ-E 16021523 Nguyễn Văn Thức 12/09/1998 Nam Bắc Ninh 2.84 Khá 

         

10 QH-2016-I/CQ-CAC 16022404 Lưu Trường Giang 06/11/1997 Nam Hà Nội 2.30 Trung bình 

11 QH-2016-I/CQ-CAC 16021399 Đỗ Huy Linh 28/03/1998 Nam Hải Dương 2.72 Khá 

         

12 QH-2016-I/CQ-CACLC 16020246 Đào Tuấn Linh 27/12/1998 Nam Hà Nội 2.91 Khá 

         

13 QH-2016-I/CQ-N 16022436 Nguyễn Huy Hùng 14/12/1995 Nam Bắc Giang 3.29 Giỏi 

         

14 QH-2017-I/CQ-ĐB 17020163 Dương Tiến Trung 28/01/1997 Nam Hà Nội 2.22 Trung bình 

         

15 QH-2017-I/CQ-M 17020240 Nguyễn Đình Bảo 25/03/1999 Nam Hải Dương 2.66 Khá 

16 QH-2017-I/CQ-M 17020268 Vũ Thành Đạt 09/09/1999 Nam Ninh Bình 2.42 Trung bình 

17 QH-2017-I/CQ-M 17020295 Nguyễn Trung Hiếu 13/03/1999 Nam Nam Định 2.81 Khá 

         

18 QH-2017-I/CQ-XD-GT 17020308 Trần Việt Hồng 25/01/1999 Nam Tuyên Quang 3.31 Giỏi 

         

19 QH-2017-I/CQ-C 17020609 Nguyễn Viết Chiến 30/01/1998 Nam Vĩnh Phúc 3.05 Khá 

20 QH-2017-I/CQ-C 17020617 Kiều Chí Công 13/06/1999 Nam Hà Nội 3.29 Giỏi 

21 QH-2017-I/CQ-C 17020734 Nguyễn Bá Hiệp 31/10/1999 Nam Thái Bình 2.76 Khá 

22 QH-2017-I/CQ-C 17020757 Lưu Tiến Hoan 24/05/1999 Nam Bắc Ninh 2.65 Khá 

23 QH-2017-I/CQ-C 17020794 Vũ Trí Hùng 10/08/1999 Nam Bắc Giang 3.02 Khá 

24 QH-2017-I/CQ-C 17020900 Nguyễn Văn Minh 10/12/1999 Nam Hưng Yên 2.96 Khá 

25 QH-2017-I/CQ-C 17021002 Nguyễn Tiến Sơn 28/05/1999 Nam Thái Bình 2.60 Khá 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

26 QH-2017-I/CQ-C 17021081 Nguyễn Minh Trí 15/01/1999 Nam 
Tp. Hồ Chí 
Minh 

2.90 Khá 

27 QH-2017-I/CQ-C 17021106 Nguyễn Đăng Tuấn 05/06/1999 Nam Hà Nội 2.51 Khá 

28 QH-2017-I/CQ-C 17020188 Lương Đức Phạm Tường 30/10/1998 Nam Thanh Hóa 2.54 Khá 

         

29 QH-2017-I/CQ-J 17020621 Bùi Quốc Cường 04/02/1999 Nam Hưng Yên 2.14 Trung bình 

30 QH-2017-I/CQ-J 17021154 Trần Huy Hoàng 18/01/1999 Nam Thái Bình 3.34 Giỏi 

         

31 QH-2017-I/CQ-H 17020226 Nghiêm Ngọc Vĩ 26/07/1999 Nam Hà Nội 2.82 Khá 

         

32 QH-2017-I/CQ-CAC 17020590 Trần Đăng Anh 07/03/1999 Nam Bắc Ninh 3.36 Giỏi 

33 QH-2017-I/CQ-CAC 17021192 Nguyễn Đức Hùng 19/03/1999 Nam Thái Bình 3.41 Giỏi 

34 QH-2017-I/CQ-CAC 17020042 Phạm Thanh Tùng 09/12/1999 Nam Quảng Ninh 2.76 Khá 

         

35 QH-2017-I/CQ-CACLC 17021264 Nguyễn Thái Huy 13/02/1999 Nam Hà Nội 2.51 Khá 

36 QH-2017-I/CQ-CACLC 17021279 Lê Cao Tùng Lâm 23/12/1999 Nam Hà Nội 2.69 Khá 

37 QH-2017-I/CQ-CACLC 17021339 Nguyễn Quý Thịnh 16/02/1999 Nam Hà Nội 2.62 Khá 

         

38 QH-2017-I/CQ-N 17021390 Nguyễn Phượng Linh 18/12/1999 Nữ Hòa Bình 2.85 Khá 

         

39 QH-2017-I/CQ-V 17021425 Phạm Hoàng Lâm 03/09/1997 Nam Phú Thọ 3.32 Giỏi 

         

40 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18020161 Bùi Tuấn Anh 03/07/2000 Nam Nam Định 2.58 Khá 

41 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18020160 Đoàn Ngọc Anh 15/01/2000 Nam Nam Định 2.50 Khá 

42 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18020155 Đỗ Quang Anh 02/03/2000 Nam Hưng Yên 2.60 Khá 

43 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18020151 Nguyễn Phúc Tiến Anh 30/04/2000 Nam Hải Dương 2.90 Khá 

44 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18020177 Lê Thị Hồng Ánh 06/11/2000 Nữ Hà Nội 3.34 Giỏi 

45 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18020375 Bùi Trí Dũng 17/12/2000 Nam Hưng Yên 2.71 Khá 

46 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18020356 Nguyễn Trung Đức 18/05/2000 Nam Hà Tĩnh 2.83 Khá 

47 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18020492 Nguyễn Minh Hiếu 24/08/2000 Nam Hà Nội 2.63 Khá 

48 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18020602 Lê Văn Hùng 09/09/2000 Nam Thanh Hóa 3.01 Khá 

49 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18020608 Vũ Đình Hưng 16/01/2000 Nam Hải Dương 2.77 Khá 

50 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18020744 Phạm Tùng Lâm 19/05/2000 Nam Hải Dương 2.99 Khá 

51 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18020933 Nguyễn Vũ Giang Nam 10/05/2000 Nam Bắc Ninh 2.69 Khá 

52 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18020984 Trương Thị Cẩm Nhung 06/04/2000 Nữ Hà Tĩnh 3.29 Giỏi 

53 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18020987 Vũ Oanh 17/11/2000 Nam Hải Dương 2.70 Khá 

54 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18021059 Lê Vương Quốc 09/05/2000 Nam Hà Tĩnh 2.64 Khá 

55 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18021065 Lê Minh Quyền 10/12/2000 Nam Hà Nội 2.55 Khá 

56 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18021072 Lê Thanh Sang 04/05/2000 Nam Nghệ An 2.55 Khá 

57 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18021101 Vũ Mậu Sơn 22/01/2000 Nam Thái Bình 2.67 Khá 

58 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18021165 Nguyễn Kiến Thanh 03/06/2000 Nam Hải Phòng 2.64 Khá 

59 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18021243 Đỗ Tiến Thu 01/09/2000 Nam Thanh Hóa 2.67 Khá 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

60 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18021249 Bùi Đức Thuần 19/06/2000 Nam Hưng Yên 2.82 Khá 

61 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18021251 Chu Thế Thuận 08/10/2000 Nam Bắc Giang 2.87 Khá 

62 QH-2018-I/CQ-ĐACLC 18021285 Trần Minh Toàn 01/06/2000 Nam Thái Bình 3.05 Khá 

         

63 QH-2018-I/CQ-M 18020134 Tạ Tú Anh 05/12/2000 Nam Hà Nội 2.78 Khá 

64 QH-2018-I/CQ-M 18020280 Lê Tiến Đạt 17/06/2000 Nam Hà Nội 2.55 Khá 

65 QH-2018-I/CQ-M 18020679 Phạm Trọng Khang 31/08/2000 Nam Hải Dương 2.53 Khá 

66 QH-2018-I/CQ-M 18020745 Nguyễn Tùng Lâm 08/02/2000 Nam Yên Bái 2.60 Khá 

67 QH-2018-I/CQ-M 18020755 Nguyễn Văn Liêm 03/02/2000 Nam Hưng Yên 2.93 Khá 

68 QH-2018-I/CQ-M 18020766 Nguyễn Duy Linh 18/12/2000 Nam Hải Dương 2.52 Khá 

69 QH-2018-I/CQ-M 18020071 Đinh Đức Long 22/02/1999 Nam Phú Thọ 2.57 Khá 

70 QH-2018-I/CQ-M 18020786 Lê Văn Lợi 10/07/2000 Nam Nam Định 2.54 Khá 

71 QH-2018-I/CQ-M 18020911 Trương Nhật Minh 30/01/2000 Nam Thanh Hóa 2.67 Khá 

72 QH-2018-I/CQ-M 18021042 Nguyễn Minh Quang 18/04/2000 Nam Hà Nội 3.24 Giỏi 

73 QH-2018-I/CQ-M 18021182 Khổng Văn Thành 20/12/2000 Nam Vĩnh Phúc 2.72 Khá 

74 QH-2018-I/CQ-M 18021203 Ngô Văn Thế 07/04/2000 Nam Nam Định 2.59 Khá 

75 QH-2018-I/CQ-M 18021267 Lường Thế Anh Tiên 13/10/2000 Nam Thanh Hóa 2.60 Khá 

76 QH-2018-I/CQ-M 18021385 Lê Bá Tuệ 26/03/2000 Nam Bắc Ninh 2.82 Khá 

77 QH-2018-I/CQ-M 18021411 Giáp Văn Tuyển 25/01/2000 Nam Bắc Giang 2.37 Trung bình 

         

78 QH-2018-I/CQ-C 18020105 Ngô Văn An 18/12/2000 Nam Hà Nội 2.71 Khá 

79 QH-2018-I/CQ-C 18020143 Nguyễn Đức Anh 22/09/2000 Nam Phú Thọ 3.3 Giỏi 

80 QH-2018-I/CQ-C 18020113 Nguyễn Hoàng Anh 30/01/2000 Nữ Hà Nội 3.77 Xuất sắc 

81 QH-2018-I/CQ-C 18020221 Nguyễn Ngọc Chi 14/08/2000 Nữ Hòa Bình 3.88 Xuất sắc 

82 QH-2018-I/CQ-C 18020244 Trần Văn Công 22/11/2000 Nam Hòa Bình 3.24 Giỏi 

83 QH-2018-I/CQ-C 18020006 Lê Văn Cường 01/12/2000 Nam Hưng Yên 2.84 Khá 

84 QH-2018-I/CQ-C 18020293 Vũ Trọng Đạt 15/05/2000 Nam Hưng Yên 3.28 Giỏi 

85 QH-2018-I/CQ-C 18020351 Nguyễn Văn Đức 05/02/2000 Nam Thanh Hóa 2.59 Khá 

86 QH-2018-I/CQ-C 18020326 Phạm Ngọc Việt Đức 26/08/2000 Nam Hà Nội 3.34 Giỏi 

87 QH-2018-I/CQ-C 18020525 Nguyễn Xuân Hòa 19/10/2000 Nam Hà Nội 3.53 Giỏi 

88 QH-2018-I/CQ-C 18020530 Đỗ Thị Thu Hoài 13/09/2000 Nữ Bắc Ninh 3.49 Giỏi 

89 QH-2018-I/CQ-C 18020529 Hà Văn Hoài 18/12/2000 Nam Bắc Kạn 3.18 Khá 

90 QH-2018-I/CQ-C 18020579 Trần Đức Huân 25/10/2000 Nam Hà Nam 3.64 Xuất sắc 

91 QH-2018-I/CQ-C 18020590 Nguyễn Văn Hùng 14/02/2000 Nam Bắc Giang 3.25 Giỏi 

92 QH-2018-I/CQ-C 18020721 Nguyễn Đức Khôi 26/01/2000 Nam Bắc Giang 3.18 Khá 

93 QH-2018-I/CQ-C 18020742 Nguyễn Xuân Lâm 22/10/2000 Nam Hà Nội 2.82 Khá 

94 QH-2018-I/CQ-C 18020772 Phạm Mai Linh 13/05/2000 Nữ Thanh Hóa 3.72 Xuất sắc 

95 QH-2018-I/CQ-C 18020778 Nguyễn Hồng Lĩnh 07/10/2000 Nữ Thái Bình 3.67 Xuất sắc 

96 QH-2018-I/CQ-C 18020823 Nguyễn Cao Bảo Long 25/04/2000 Nam Hà Nội 2.81 Khá 

97 QH-2018-I/CQ-C 18020878 Phùng Quốc Mạnh 06/11/2000 Nam Phú Thọ 3.38 Giỏi 

98 QH-2018-I/CQ-C 18020908 Đào Đức Minh 05/12/2000 Nam Thái Bình 2.70 Khá 

99 QH-2018-I/CQ-C 18020956 Phạm Thị Bích Ngọc 22/10/2000 Nữ Hà Nam 3.69 Xuất sắc 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

100 QH-2018-I/CQ-C 18020983 Trần Thị Nhung 27/10/2000 Nữ Hà Nam 3.08 Khá 

101 QH-2018-I/CQ-C 18021112 Thái Duy Tài 16/01/2000 Nam Nghệ An 2.70 Khá 

102 QH-2018-I/CQ-C 18021198 Nguyễn Phương Thảo 10/06/2000 Nữ Thanh Hóa 3.61 Xuất sắc 

103 QH-2018-I/CQ-C 18021134 Nguyễn Thị Hồng Thắm 24/12/2000 Nữ Bắc Ninh 3.75 Xuất sắc 

104 QH-2018-I/CQ-C 18021292 Nguyễn Đức Tới 08/09/2000 Nam Hưng Yên 3.85 Xuất sắc 

105 QH-2018-I/CQ-C 18021318 Vũ Thành Trung 09/04/2000 Nam Hà Nội 3.27 Giỏi 

106 QH-2018-I/CQ-C 18021386 Lê Ngọc Tùng 24/11/2000 Nam Hà Nội 3.08 Khá 

         

107 QH-2018-I/CQ-J 18020198 Võ Lương Bằng 18/10/2000 Nam Nghệ An 3.08 Khá 

108 QH-2018-I/CQ-J 18020013 Phạm Việt Dũng 03/10/2000 Nam Hải Dương 3.38 Giỏi 

109 QH-2018-I/CQ-J 18020583 Nguyễn Mạnh Hùng 13/02/2000 Nam Hà Nội 2.82 Khá 

110 QH-2018-I/CQ-J 18020979 Ngô Sách Nhật 01/06/2000 Nam Bắc Giang 3.41 Giỏi 

111 QH-2018-I/CQ-J 18021294 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 06/01/2000 Nữ Hà Nội 3.59 Giỏi 

112 QH-2018-I/CQ-J 18021359 Phạm Ngọc Tuân 01/10/2000 Nam Thái Bình 3.24 Giỏi 

         

113 QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020001 Hoàng Vũ Duy Anh 12/12/2000 Nam Vĩnh Phúc 3.72 Xuất sắc 

114 QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020666 Nguyễn Thanh Huyền 02/12/2000 Nữ Nam Định 3.86 Xuất sắc 

115 QH-2018-I/CQ-C-CLC 18021301 Vũ Quỳnh Trang 15/01/2000 Nữ Thái Bình 3.58 Giỏi 

116 QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020057 Nguyễn Xuân Trường 28/06/2000 Nam CHLB Nga 3.45 Giỏi 

117 QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020062 Hoàng Quốc Việt 14/01/2000 Nam Nam Định 3.39 Giỏi 

         

118 QH-2018-I/CQ-T 18020667 Hoàng Ngọc Huyền 20/10/2000 Nữ Thanh Hóa 3.09 Khá 

119 QH-2018-I/CQ-T 18020067 Đinh Mai Phương 11/02/2000 Nữ Hà Nội 3.89 Xuất sắc 

         

120 QH-2018-I/CQ-K 18020498 Đặng Trung Hiếu 09/12/2000 Nam Quảng Ninh 3.59 Giỏi 

121 QH-2018-I/CQ-K 18020815 Hán Vũ Hoàng Long 02/11/2000 Nam Phú Thọ 3.37 Giỏi 

122 QH-2018-I/CQ-K 18021056 Đỗ Văn Quảng 06/01/2000 Nam Hà Nam 3.50 Giỏi 

123 QH-2018-I/CQ-K 18021429 Nguyễn Quang Vinh 14/12/2000 Nam Hải Phòng 3.29 Giỏi 

         

124 QH-2018-I/CQ-R 18020390 Nguyễn Đình Dương 31/03/2000 Nam Hà Nội 3.41 Giỏi 

125 QH-2018-I/CQ-R 18020315 Khuất Thành Đông 20/11/2000 Nam Hà Nội 3.14 Khá 

126 QH-2018-I/CQ-R 18021166 Nguyễn Cảnh Thanh 19/10/2000 Nam 
Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

3.66 Xuất sắc 

         

127 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020119 Đinh Vĩnh Anh 05/08/2000 Nam Bắc Ninh 3.33 Giỏi 

128 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020138 Hoàng Đức Anh 17/09/2000 Nam Hải Phòng 3.42 Giỏi 

129 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020370 Nguyễn Mạnh Dũng 20/11/2000 Nam Lào Cai 3.61 Xuất sắc 

130 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020429 Nguyễn Trường Giang 05/05/2000 Nam Hòa Bình 3.38 Giỏi 

131 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020452 Võ Thanh Hải 03/05/2000 Nam Hà Tĩnh 2.98 Khá 

132 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020502 Phạm Văn Hiếu 15/09/2000 Nam Bắc Ninh 2.90 Khá 

133 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020533 Thạch Minh Hoàn 11/09/2000 Nam Hà Nội 3.17 Khá 

134 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020582 Phan Quang Hùng 28/07/2000 Nam Hà Nội 3.24 Giỏi 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

135 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020598 Trần Đức Hoàng Hùng 09/04/2000 Nam Thái Bình 2.96 Khá 

136 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020649 Nguyễn Quang Huy 08/01/2000 Nam Nam Định 3.52 Giỏi 

137 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020762 Nguyễn Văn Linh 17/12/2000 Nam Hà Nội 3.36 Giỏi 

138 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020810 Hồ Tuấn Long 17/04/2000 Nam Hải Phòng 3.27 Giỏi 

139 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020852 Lê Kim Long 06/02/2000 Nam Thanh Hóa 3.31 Giỏi 

140 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020836 Nguyễn Thành Long 08/05/2000 Nam Hải Dương 3.14 Khá 

141 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020793 Nguyễn Việt Long 28/03/2000 Nam Hà Nội 3.57 Giỏi 

142 QH-2018-I/CQ-CACLC 18020780 Kiều Xuân Lộc 12/12/2000 Nam Hà Nội 3.35 Giỏi 

143 QH-2018-I/CQ-CACLC 18021033 Lê Anh Quân 23/05/2000 Nam Hà Nội 3.14 Khá 

144 QH-2018-I/CQ-CACLC 18021139 Phạm Hải Thắng 02/07/2000 Nam Hà Nội 3.23 Giỏi 

145 QH-2018-I/CQ-CACLC 18021362 Nguyễn Đình Anh Tuấn 08/12/2000 Nam Hà Nội 3.79 Xuất sắc 

         

146 QH-2018-I/CQ-N 18020243 Đào Đình Công 10/03/2000 Nam Bắc Ninh 3.31 Giỏi 

147 QH-2018-I/CQ-N 18020927 
Trần Nguyễn Phương 
Nam 

21/09/2000 Nam Phú Thọ 3.65 Xuất sắc 

148 QH-2018-I/CQ-N 18021151 Nguyễn Minh Thắng 04/09/2000 Nam Nam Định 3.50 Giỏi 

         

149 QH-2018-I/CQ-V 18020514 Đỗ Đông Hiếu 05/06/2000 Nam Thanh Hóa 2.62 Khá 

150 QH-2018-I/CQ-V 18021302 Phan Thị Huyền Trang 20/11/2000 Nữ Nghệ An 3.03 Khá 

151 QH-2018-I/CQ-V 18021399 Nguyễn Xuân Tùng 09/05/2000 Nam Bắc Ninh 3.08 Khá 

Ấn định danh sách có 151 sinh viên./. 



 


